
                

              

                                   

        –       –           

  n  n s : 225/2024/HS-PT 

Ng  : 24-12-2024 

 

NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên 

tòa: 

Ông Đỗ Mạnh Hùng 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Duy Hoài 

Ông Nguyễn Công Hoàn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Qu c Huy - Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Lê Thị Tân - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 12 năm 2024, tại Hội trường Tổ 6, Phường 2, thành ph  

B o Lộc, Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý 

s  192/2024/TLPT-HS ngày 16/10/2024 đ i với c c bị c o Ho ng Văn Th, Trần 

Qu c Ch, do có kh ng c o của c c bị c o đ i với   n  n hình sự sơ thẩm s  

108/2024/HS-ST ngày 08/8/2024 của Tòa án nhân dân thành ph  B o Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Bị cáo kháng cáo:  

1.   à g  ă  Th (tên gọi kh c: Út), sinh năm 2003 tại tỉnh Lâm Đồng; 

nơi ĐKHKTT v  cư trú: S  1082/4 Ql20, xã LC, th nh ph    o Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng; nghề nghiệp: L m vườn; giới tính: Nam; trình độ học vấn: Lớp 12/12; 

qu c tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật gi o; con ông Ho ng Văn Th 

(đã chết) v  b  Võ Thị Thu Ph; vợ, con: Chưa có; tiền  n: Không, tiền sự: 

Không; 

 ị c o bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ng   04/01/2024 đến ng   13/01/2024 

được tha  thế biện ph p ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

2.  rầ  Quố  Ch; sinh năm 1997 tại tỉnh Lâm Đồng; nơi ĐKHKT v  cư 

trú: S  60/1 NTT, xã LC, th nh ph    o Lộc, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Thợ 

l m b nh mỳ;  giới tính: Nam; qu c tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 
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Thiên chúa; trình độ học vấn: Lớp 6/12; con ông Trần Văn Th v  b  Ngu ễn Thị 

H; vợ, con: Chưa có; tiền  n: Không; tiền sự: Không; 

 ị c o bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ng   04/01/2024 đến ng   13/01/2024 

được tha  thế biện ph p ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

Người bào chữa cho các bị cáo: Luật sư Vũ Du  Nam – Công t  Luật 

Kim Ngọc; Đo n Luật sư Th nh ph  Hồ Chí Minh. Có mặt. 

     U    Ụ   : 

Theo c c t i liệu có trong hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ  n được tóm tắt như sau:   

V o lúc 10 giờ 10 phút ng   04/01/2024 tại trước s  nh  1317 Qu c lộ 20, 

xã ĐL, th nh ph    o Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Công an th nh ph    o Lộc đã bắt 

qu  tang Ho ng Văn Th đang điều khiển xe mô tô biển s : 49K1- 196.32 chở theo 

Trần Qu c Ch ngồi sau. Tại thời điểm bắt qu  tang, Công an th nh ph    o Lộc 

ph t hiện tại vị trí g c baga xe mô tô biển s : 49K1- 196.32 có 01 bao t i bên 

trong bao t i m u trắng có đựng 05 hộp kh i hình vuông, kích thước 17cm x 

17cm x 10cm, có ký hiệu C0850, tiến h nh cân tại chỗ mỗi hộp có kh i lượng l  

1,7 kg. Tổng kh i lượng 05 hộp ph o l  8,5kg; bên trong của mỗi hộp đều có 49 

 ng phóng nghi l  ph o nổ. Theo lời khai của Th và Ch thì 05 kh i hình vuông 

trên l  ph o nổ đang vận chu ển từ xã Lộc Ch xu ng xã Đại L o, th nh ph    o 

Lộc b n để thu lợi nhuận thì bị ph t hiện. Do đó, Công an th nh ph    o Lộc đã 

lập biên b n bắt người phạm tội qu  tang đ i với Ch và Th về h nh vi  uôn b n 

h ng cấm v  thu giữ to n bộ tang vật nói trên. 

Qu  trình điều tra x c định được như sau: V o kho ng đầu th ng 01/2024 

thông qua mạng xã hội Facebook, Ho ng  iên C đã đặt mua 20 hộp ph o hoa nổ 

với gi  700.000 đồng/hộp từ một người không rõ nhân thân, lai lịch, mục đích 

để b n thu lợi nhuận. V o t i ng   03/01/2024, C cho 20 hộp ph o v o trong 02 

thùng x p v  liên lạc với Ho ng An Khang, sinh năm 1975, trú tại: hẻm s  22/9 

đường Ngu ễn Tri Phương, phường Lộc Tiến, th nh ph    o Lộc l  t i xế nh  

xe Th nh Đạt để gửi từ Th nh ph  Hồ Chí Minh về th nh ph    o Lộc cho em 

trai của C là Hoàng Văn Th để nhận ph o. Sau đó C sử dụng s  điện thoại 

0784612354 v  t i kho n facebook "C Hoàng" để liên hệ nói với Th, Trần Qu c 

Ch, K' T đi b n ph o. S  tiền b n ph o thì Th, Ch v  K’ T sẽ chu ển v o t i 

kho n Ngân h ng của Ngu ễn Văn Lâm, sinh năm 1985, trú tại: Phường Tân 

Đông Hiệp, th nh ph  Dĩ An, tỉnh  ình Dương l  người quen của C. Sau đó 

Lâm đưa tiền mặt lại cho Ho ng  iên C. Cụ thể h nh vi buôn b n h ng cấm l  

ph o nổ cho C của Th, Ch v  K’ T như sau: 
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Đối với hành vi của Hoàng Văn Th và Trần Quốc Ch: 

V o kho ng 18 giờ 20 phút, ng   03/01/2024 Th đang ngồi u ng c  phê tại 

qu n Rinka thì anh ruột của Th là Hoàng Biên C gọi điện thoại qua mạng xã hội 

Messenger nói có người mang h ng nóng tức l  ph o hoa nổ xu ng thì nhận, rồi 

nhắn cho Th s  điện thoại 0326316720 của K’T qua mạng xã hội Mesenger. Đến 

kho ng 18 giờ 30 phút, nh  xe Th nh Đạt gọi cho Th ra nhận h ng tại hẻm s  

1082/4 Qu c lộ 20, xã LC, th nh ph    o Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi nhận 

ph o được đặt trong 02 thùng x p m u trắng thì Th có gọi điện thoại cho K’T hỏi 

tới đâu rồi để chở ph o cho C. Kho ng 02 phút sau, K’T chạ  xe mô tô tới chở 01 

thùng x p, Th chạ  xe mô tô chở 01 thùng x p bên trong có chứa 20 hộp ph o 

hoa nổ (mỗi thùng chứa 10 hộp) về cất giấu trong chòi tại vườn c  phê của b  Võ 

Thị Thu Ph, sinh năm 1959 (mẹ của C và Th), ở địa chỉ: Thôn 2, xã LC, thành 

ph    o Lộc, tỉnh Lâm Đồng. V o kho ng 09 giờ 50 phút, ng   04/01/2024 C gọi 

điện thoại qua mạng xã hội Messenger nói Th chạ  về chòi lấ  05 hộp ph o đến 

qu n c  phê Mộc Trang đón Trần Qu c Ch đi cùng để giao cho kh ch. Đồng thời 

C cũng gọi cho Ch nói Ch đi cùng Th giao ph o cho một người kh ch tên Hùng 

(chưa x c định được nhân thân, lai lịch) ở khu vực gần Tiệm tr  Hùng Vương, xã 

Đại L o, th nh ph    o Lộc rồi lấ  từ kh ch s  tiền 7.500.000 đồng/05 hộp, C sẽ 

tr  cho Ch 200.000 đồng tiền công thì Ch đồng ý. Kho ng hơn 10 giờ 00 phút 

cùng ng  , sau khi chạ  về chòi c  phê lấ  ph o thì Th điều khiển xe mô tô biển 

s  49K1- 196.32 đến qu n c  phê Mộc Trang gặp Ch rồi chở Ch cùng 01 bao t i 

m u trắng bên trong có chứa 05 hộp ph o đi giao cho kh ch. Khi đi đến trước s  

nh  1317 Qu c lộ 20, xã Đại L o, th nh ph    o Lộc, tỉnh Lâm Đồng thì bị Công 

an th nh ph    o Lộc ph t hiện bắt qu  tang v  thu giữ to n bộ tang vật nói trên.  

Tại kết luận giám định số 57/KL-KTHS ngày 12/01/2024 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận: 245 viên giấy hình trụ tròn đồng 

dạng, mỗi viên đường kính 2,3cm, cao 10cm chứa trong 05 khối hình hộp chữ 

nhật gửi giám định là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc 

pháo, khi đốt gây tiếng nổ). Tổng khối lượng là 8,6kg.  

Ngo i ra, v o t i ng   03/01/2024, sau khi Th mang ph o về chòi c  phê 

cất giấu thì C nói Th lấ  02 hộp ph o hoa nổ đi giao cho một người kh ch (chưa 

x c định được nhân thân, lai lịch) ở khu vực cầu xã ĐL, th nh ph    o Lộc với 

gi  1.000.000đ/hộp. Thỏa thuận tiền mua ph o người n   sẽ chu ển trực tiếp 

v o t i kho n Ngân h ng mang tên Ngu ễn Văn Lâm cho C. Tu  nhiên, hiện 

người n   vẫn chưa chu ển tiền cho C. Việc thỏa thuận mua b n ph o do C tự 

thỏa thuận, Th không biết gì về việc n   m  chỉ chịu tr ch nhiệm lấ  ph o đi 

giao cho khách.  
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Đối với hành vi của các bị cáo K’ T, Liăng Kon Gri H, Nguyễn Danh H, 

K’ M: 

V o cu i th ng 12/2023, Ho ng  iên C sử dụng mạng xã hội Facebook “C 

Ho ng” liên hệ rủ K’T đi b n ph o, nếu b n được ph o thì K’T sẽ được tr  tiền 

công 100.000đ/hộp thì K’T đồng ý. K’T đã sử dụng điện thoại c  nhân để tự tìm 

kiếm kh ch h ng trên mạng xã hội Facebook thông qua t i kho n “Cậu  a (T 

chùa)”. V o kho ng 20 giờ 00 phút ng   02/01/2024, K’T dùng t i kho n “Cậu 

 a” nhắn tin cho t i kho n “Nhung  a be” do Ngu ễn Danh Hiển sử dụng với 

nội dung ch o b n ph o. Hiển đồng ý mua 07 hộp ph o hoa nổ với gi  

1.100.000đ/ hộp v  hẹn K’T giao ph o ở câ  xăng đầu đường Lý Th i Tổ, xã 

Đambri, th nh ph    o Lộc. Sau khi thỏa thuận mua b n ph o với Hiển xong thì 

v o t i ng   03/01/2024, K’T rủ Liăng Kon Gri H cùng đi b n ph o với K’T, nếu 

đồng ý thì sẽ chia đôi tiền lợi nhuận b n ph o. Do cần tiền nên Liăng Kon Gri H 

đã đồng ý. Đến s ng ng   04/01/2024, K’T điều khiển xe mô tô biển s  49H1-

085.09 chở Liăng Kon Gri H đến vườn c  phê của b  Võ Thị Thu Ph, ở tại thôn 2, 

xã Lộc Ch, th nh ph    o Lộc để lấ  ph o mang đi b n. V o trưa ng   

04/01/2024, K’T nhắn tin cho Hiển đến chỗ hẹn lấ  ph o rồi chở Liăng Kon Gri 

H ngồi sau mang ph o đến khu vực đường Lý Th i Tổ, xã Đambri, th nh ph    o 

Lộc chờ Hiển đến lấ  ph o. Lúc n  , ở nh  Hiển có K’Minh đến chơi nên Hiển 

nhờ K’Minh đi lấ  ph o cùng thì K’Minh đồng ý. Hiển điều khiển xe mô tô biển 

s  37M1-89112, còn K’ Minh điều khiển xe mô tô biển s  49H1-516.70 đến câ  

xăng đầu đường Lý Th i Tổ, xã Đambri, th nh ph    o Lộc gặp K’T v  Liăng 

Kon Gri H để giao, nhận ph o. Hiển lấ  07 hộp ph o v  dùng t i kho n của vợ 

Hiển l  chị Ka Nhung, sinh năm 2001, trú tại: S  277 Lý Th i Tổ, xã Đambri, 

th nh ph    o Lộc để chu ển kho n s  tiền 5.300.000 đồng v o t i kho n do 

Liăng Kon Gri H cung cấp, s  tiền 2.400.000 đồng Hiển đưa trực tiếp tiền mặt 

cho K’T. Nhận ph o xong, Hiển đưa to n bộ s  ph o cho K’Minh để chở s  ph o 

n   đến nh  b  mẹ vợ của Hiển ở thôn 4, xã Lộc Nam, hu ện   o Lâm, tỉnh Lâm 

Đồng cất giấu. Còn K’T sau khi giao dịch b n ph o xong thì K’T chở Liăng Kon 

Gri H đến câ  ATM gần U ND phường Lộc Tiến, th nh ph    o Lộc để rút tiền 

do người mua ph o chu ển v o. Sau khi rút tiền xong, K’T chia cho Liăng Kon 

Gri H s  tiền 350.000 đồng, b n thân K’T giữ lại s  tiền 350.000 đồng từ việc b n 

ph o, s  tiền còn lại K’T đã chu ển kho n cho Ho ng  iên C thông qua t i kho n 

tên Ngu ễn Tiến Lâm. 

Sau khi nghe thông tin Ho ng Văn Th đã bị Công an th nh ph    o Lộc 

bắt giữ về tội mua b n h ng cấm thì K’T đã đến Công an th nh ph    o Lộc đầu 

thú để hợp t c với Cơ quan điều tra, mong nhận được sự khoan hồng của ph p 
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luật. K’T tự ngu ện giao nộp 01 điện thoại di động m u đen, hiệu Redmi Note 5 

sử dụng để liên lạc h ng ng  , cũng l  phương tiện để K’T liên lạc v  trao đổi 

mua b n ph o nổ. Ngo i ra, K’T cũng tự ngu ện giao nộp cho Cơ quan điều tra s  

tiền 1.300.000 đồng đã được hưởng lợi từ việc b n ph o.  

Đến 22 giờ 30 phút ng   04/01/2024, Ngu ễn Danh Hiển cũng đến Công 

an thành ph    o Lộc để đầu thú v  thừa nhận h nh vi mua 07 hộp ph o nổ với 

gi  7.700.000 đồng để về sử dụng, từ người đ n ông sử dụng t i kho n 

messgenger tên “Cậu  a (T Chùa)” của K’T v  tự ngu ện giao nộp 07 hộp ph o 

trên để phục vụ công t c điều tra. 

Tại kết luận giám định số 56/KL-KTHS ngày 12/01/2024 của Phòng kỹ 

thuật hình sự công an tỉnh Lâm Đồng xác định: 342 viên giấy hình trụ tròn, mỗi 

viên đường kính 2,3cm cao 10cm chứa trong 07 khối hình hộp chữ nhật gửi 

giám định là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo, khi đốt 

gây tiếng nổ). Tổng khối lượng là 12,1kg.  

Ngo i h nh vi b n ph o cho Hiển nói trên, K’T còn một mình thực hiện 

h nh vi b n ph o cho 03 người kh c, cụ thể: 

- V o ng   03/01/2024, K’ T b n cho K’Tín, sinh năm 1999, thường trú 

Thôn Đạ Nghịch, xã Lộc Ch, th nh ph    o Lộc 01 hộp ph o nổ với gi  

1.100.000 đồng bằng tiền mặt. K’T giữ lại 100.000 đồng, chu ển kho n cho C 

1.000.000 đồng. S  ph o n   K’T đã sử dụng hết nên không thu hồi được.  

- V o trưa ng   04/01/2024, K’T b n 02 hộp ph o nổ cho Trần Văn Sơn, 

sinh năm 1999, thường trú Thôn Tân Ch, xã Lộc Ch, th nh ph    o Lộc, với gi  

tiền 2.200.000 đồng. Sơn tự chu ển kho n cho C (qua s  t i kho n ngân h ng của 

Ngu ễn Văn Lâm) l  2.000.000 đồng v  đưa cho K’T 200.000 đồng tiền mặt. S  

ph o n   Sơn đã sử dụng hết nên không thu hồi được. 

- V o chiều ng   04/01/2024, K’T b n 03 hộp ph o nổ cho K’Juh (tên gọi 

kh c K’Vũ), sinh năm 2000, thường trú Thôn Đạ Nghịch, xã Lộc Ch, th nh ph  

  o Lộc 03 hộp ph o với gi  3.300.000 đồng tại xã Lộc Ch. K’T chưa kịp chu ển 

3.000.000 đồng theo thỏa thuận cho C thì bị bắt. S  ph o nổ n   K’Juh đã sử 

dụng hết nên không thu hồi được. 

Qu  trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an th nh ph    o Lộc đã ra Qu ết 

định khởi t  bị c o, Lệnh bắt bị c o để tạm giam đ i với Ho ng  iên C về tội 

 uôn b n h ng cấm. Do không x c định được C đang ở đâu để thi h nh lệnh bắt 

nên Cơ quan CSĐT Công an th nh ph    o Lộc đã ra Qu ết định tru  nã đ i với 

Hoàng Biên C. Đến ng   08/4/2024, Ho ng Biên C đã bị Cơ quan CSĐT Công an 

th nh ph    o Lộc bắt theo Qu ết định tru  nã s  923 ng   02/4/2024. Tại Cơ 
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quan CSĐT Công an th nh ph    o Lộc C đã thừa nhận to n bộ h nh vi phạm tội 

của mình.   

Tại Kết luận giám định số 117/KLGĐ ngày 06/6/2024 của Trung tâm 

pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên xác định:  

- Kết luận về   học: Trước, trong v  sau thời điểm thực hiện h nh vi phạm 

tội ng   04/01/2024 v  hiện tại (tại thời điểm giám định), Hoàng Biên C bị 

bệnh: Chậm ph t triển tâm thần nhẹ.  

- Kết luận về kh  năng nhận thức v  kh  năng điều khiển h nh vi: Trước, 

trong v  sau thời điểm thực hiện h nh vi phạm tội ng   04/01/2024 v  hiện tại 

(tại thời điểm giám định), Hoàng Biên C: Hạn chế kh  năng nhận thức v  hạn 

chế kh  năng điều khiển h nh vi.  

C o trạng s  105/CT-VKS ngày 11/7/2024 của Viện kiểm s t nhân dân 

th nh ph    o Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã tru  t  c c bị c o Hoàng Biên C, Hoàng 

Văn Th, Trần Qu c Ch, K’T, Liăng Kon Gri H về tội “ uôn b n h ng cấm” theo 

điểm c kho n 1 Điều 190  ộ luật Hình sự; bị c o Ngu ễn Danh Hiển về tội 

“Tàng trữ hàng cấm” theo điểm c kho n 1 Điều 191  ộ luật Hình sự; bị c o 

K’Minh về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm c kho n 1 Điều 191  ộ luật 

Hình sự.  

  n  n hình sự sơ thẩm s  108/2024/HSST ngày 08/8/2024 của Tòa  n 

nhân dân th nh ph    o Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xử: 

Tu ên b  c c bị c o Ho ng  iên C, Ho ng Văn Th, Trần Qu c Ch, K’T, 

Liăng Kon Gri H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”; bị c o Ngu ễn Danh Hiển 

phạm tội “Tàng trữ hàng cấm” và bị c o K’Minh phạm tội “Vận chuyển hàng 

cấm”.   

1.1. Áp dụng điểm c kho n 1 Điều 190; Điều 17, 38; điểm q, s kho n 1, 

kho n 2 Điều 51; điểm g kho n 1 Điều 52 v  Điều 58  ộ luật Hình, xử phạt bị 

cáo Hoàng Biên C 18 (mười t m) th ng tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt tù tính 

từ ng   08/4/2024. 

1.2. Áp dụng điểm c kho n 1, kho n 4 Điều 190; Điều 17, 38; điểm s 

kho n 1, kho n 2 Điều 51 v  Điều 58  ộ luật Hình sự, xử phạt bị c o Hoàng 

Văn Th 15 (mười lăm) th ng tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt tù tính từ ng   

bắt thi h nh  n (được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ 04/01/2024 đến ng   

13/01/2024). Phạt bổ sung s  tiền 40.000.000đ nộp ngân s ch Nh  nước. 

1.3. Áp dụng điểm c kho n 1, kho n 4 Điều 190; Điều 17, 38; điểm s 

kho n 1 Điều 51 v  Điều 58  ộ luật Hình sự, xử phạt bị c o Trần Qu c Ch 15 

(mười lăm) th ng tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt tù tính từ ng   bắt thi h nh 
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 n (được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ 04/01/2024 đến ng   13/01/2024). 

Phạt bổ sung s  tiền 40.000.000đ nộp ngân s ch Nh  nước. 

1.4. Áp dụng điểm c kho n 1, kho n 4 Điều 190; Điều 17, 38; điểm s 

kho n 1, kho n 2 Điều 51; điểm o kho n 1 Điều 52 v  Điều 58  ộ luật Hình sự, 

xử phạt bị c o K’T 15 (mười lăm) th ng tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt tù tính 

từ ng   bắt thi h nh  n (được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ 04/01/2024 đến 

ng   12/01/2024). Phạt bổ sung s  tiền 40.000.000đ nộp ngân s ch Nh  nước. 

1.5. Áp dụng điểm c kho n 1 Điều 190; Điều 17; điểm s kho n 1 Điều 51, 

kho n 2 Điều 51; Điều 58, 65, 90 v  Điều 91  ộ luật Hình sự, xử phạt bị c o 

Liăng Kon Gri H, tên gọi kh c l  Năng 12 (mười hai) th ng tù cho hưởng  n 

treo, thời gian thử th ch 24 (hai mươi b n) th ng, tính từ ng   tu ên  n sơ thẩm.  

1.6. Áp dụng điểm c kho n 1, kho n 4 Điều 191; Điều 17, 38; điểm s 

kho n 1, kho n 2 Điều 51; điểm h kho n 1 Điều 52 v  Điều 58  ộ luật Hình sự, 

xử phạt bị c o Ngu ễn Danh Hiển 15 (mười lăm) th ng tù. Thời hạn chấp h nh 

hình phạt tù tính từ ng   tạm giam từ 04/01/2024. Phạt bổ sung s  tiền 

40.000.000đ nộp ngân s ch Nh  nước. 

1.7. Áp dụng điểm c kho n 1 Điều 191; Điều 35; điểm i, s kho n 1 Điều 

51 v  Điều 58  ộ luật Hình sự, xử phạt bị c o K’Minh s  tiền từ 60.000.000đ 

nộp ngân s ch Nh  nước. 

Ngoài ra, b n  n còn xử lý vật chứng, tu ên  n phí v  qu ền kháng cáo. 

Ng   19/8/2024 c c bị c o Ho ng Văn Th, Trần Ngọc Ch kháng cáo xin 

được hưởng  n treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, c c bị c o không thắc mắc, khiếu nại nội dung 

b n  n sơ thẩm, khai nhận h nh vi như b n  n sơ thẩm đã xét xử; đồng thời giữ 

ngu ên nội dung kh ng c o, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị  p dụng điểm a 

kho n 1 Điều 355; Điều 356 của  ộ luật T  tụng hình sự; không chấp nhận 

kh ng c o của c c bị c o Ho ng Văn Th, Trần Ngọc Ch; giữ ngu ên mức hình 

phạt như b n  n sơ thẩm. 

Luật sư b o chữa cho c c bị c o: Th ng nhất quan điểm của Viện kiểm s t, 

  n  n sơ thẩm về tội danh v  điều luật  p dụng. Tu  nhiên, về hình phạt đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét đến nhân thân của bị c o, bị c o th nh khẩn khai 

b o, ăn năn h i c i, phạm tội lần đầu, mức  n đ i với c c bị cáo 15 tháng tù và 

phạt mỗi bị c o 40.000.000đ l  qu  cao, mong Hội đồng xét xử cho c c bị c o 

được hưởng  n treo vì bị c o Th có b  l  Th binh, mẹ bị bệnh, anh trai hiện đang 

bị tạm giam, bị c o Ch có b  mẹ thường xu ên bị bệnh tật; xét thấ  c c bị c o 

đủ điều kiện  p dụng Điều 65  ộ luật Hình sự theo hướng dẫn Nghị qu ết 
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s  01/2022/NQ-HĐTP ng   15 th ng 4 năm 2022 của Hội đồng Thẩm ph n Tòa 

 n nhân dân t i cao sửa đổi, bổ sung một s  điều của Nghị qu ết 

s  02/2018/NQ-HĐTP ng   15 th ng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm ph n Tòa 

 n nhân dân t i cao về  n treo. 

C c bị c o không tranh luận. 

Các bị c o nói lời sau cùng: Tỏ ra ăn năn v  h i hận, xin Hội đồng xét xử 

cho c c bị c o được c i tạo ngo i xã hội. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu trong hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Cơ quan tiến h nh t  tụng tại giai đoạn sơ thẩm đã thực hiện đúng 

thẩm qu ền, trình tự, thủ tục theo qu  định của  ộ luật T  tụng hình sự. 

[2] Đơn kh ng c o của c c bị c o đúng về hình thức, nội dung, trong hạn 

luật định nên kh ng c o của các bị c o l  hợp lệ, nên đủ cơ sở để Hội đồng xét 

xử phúc thẩm xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[3] Tại phiên tòa, c c bị c o thừa nhận to n bộ h nh vi phạm tội như b n 

 n sơ thẩm qu  kết. Xét lời khai nhận tội của c c bị c o th ng nhất với nhau, 

phù hợp với tất c  c c t i liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ  n, đủ cơ sở kết 

luận: 

Hoàng Biên C sau khi đặt mua được 20 hộp ph o nổ trên mạng xã hội 

Facebook, sau đó đã thực hiện h nh vi b n lại ph o nổ cho người kh c để thu lợi 

nhuận. V o ng   03/01/2024, Ho ng  iên C đã chỉ đạo cho Ho ng Văn Th và 

K’T nhận từ nh  xe Th nh Đạt 20 hộp ph o hoa nổ để Th v  K’T giúp C bán 

ph o hoa nổ để cùng nhau thu lợi nhuận. Ng   04/01/2024, C đã chỉ đạo cho Th 

và Ch mang 05 hộp ph o hoa nổ với trọng lượng 8,6kg mang giao cho kh ch. 

Khi Ch và Th đang trên đường đi giao ph o đến địa chỉ: S  1317 Qu c lộ 20, xã 

Đại L o, th nh ph    o Lộc, tỉnh Lâm Đồng thì bị Công an th nh ph    o Lộc 

ph t hiện v  lập biên b n bắt qu  người phạm tội qu  tang v  thu giữ to n bộ s  

pháo nói trên.  

Ngoài ra, C rủ K’T tìm kh ch mua ph o của C để thu lợi nhuận. Cùng 

ng   04/01/2024, K’T đã rủ thêm Liăng Kon Gri H (chưa đủ 18 tuổi) cùng đi 

b n 07 hộp ph o hoa nổ với trọng lượng 12,1kg cho Ngu ễn Danh Hiển. 

Ngu ễn Danh Hiển sau khi mua ph o từ K’T đã nhờ K’Minh vận chu ển s  

ph o n   về thôn 4, xã Lộc Nam, hu ện   o Lâm, tỉnh Lâm Đồng để cất giấu sử 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-quyet-01-2022-nq-hdtp-sua-doi-nghi-quyet-02-2018-nq-hdtp-huong-dan-an-treo-512710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-quyet-02-2018-nq-hdtp-huong-dan-ap-dung-dieu-65-cua-bo-luat-hinh-su-ve-an-treo-378454.aspx
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dụng. Sau khi ra đầu thú, Ngu ễn Danh Hiển đã giao nộp to n bộ s  ph o n   

cho Cơ quan Công an th nh ph    o Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

Tòa  n cấp sơ thẩm đã tu ên xử c c bị c o C, Th, Ch, K’T, H đã phạm tội 

“Buôn bán hàng cấm”, Ngu ễn Danh Hiển phạm tội “Tàng trữ hàng cấm” và 

K’Minh phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”, tội phạm v  hình phạt được qu  định 

tại điểm c kho n 1 Điều Điều 190 v  điểm c kho n 1 Điều 191  ộ luật Hình sự 

l  có căn cứ, đúng ph p luật, không oan. 

[4] Xét kháng cáo của c c bị c o Ho ng Văn Th, Trần Ngọc Ch: HĐXX 

thấ  rằng Tòa  n cấp sơ thẩm đã xem xét c c bị c o th nh khẩn khai b o, ăn năn 

h i c i nên được  p dụng tình tiết gi m nhẹ tr ch nhiệm hình sự qu  định tại điểm 

s kho n 1 Điều 51  ộ luật Hình sự, bị c o Ho ng Văn Th có cha đẻ l  ông Ho ng 

Văn Thuật được nh  nước tặng Hu  chương chiến sĩ gi i phóng nên được áp 

dụng thêm kho n 2 Điều 51  ộ luật Hình sự, xem xét tính chất, mức độ thực hiện 

tội phạm, phân hóa vai trò từng bị c o để qu ết định hình phạt c c bị c o với mức 

 n như trên l  phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm, c c bị c o giữ ngu ên nội dung 

kh ng c o xuất trình biên lai nộp tiền phạt, đơn xin x c nhận ho n c nh khó khăn. 

Tu  nhiên, mức  n m  cấp sơ thẩm  p dụng l  phù hợp, đ m b o tính răn đe. Do 

vậ , không chấp nhận kh ng c o của c c bị c o Ho ng Văn Th, Trần Ngọc Ch, 

giữ ngu ên mức hình phạt như b n  n sơ thẩm. 

[5] Về án phí: Do kh ng c o không được chấp nhận nên các bị cáo Hoàng 

Văn Th, Trần Ngọc Ch ph i chịu án phí hình sự phúc thẩm theo qu  định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   ỊNH: 

Căn cứ điểm a kho n 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật T  tụng hình sự 

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Ho ng Văn Th, Trần Qu c 

Ch, giữ nguyên mức hình phạt như b n  n sơ thẩm. 

Tu ên b  c c bị c o Ho ng Văn Th, Trần Qu c Ch phạm tội “Buôn bán 

hàng cấm”;  

1.1. Áp dụng điểm c kho n 1, kho n 4 Điều 190; Điều 17, 38; điểm s 

kho n 1, kho n 2 Điều 51 v  Điều 58  ộ luật Hình sự, xử phạt bị c o Hoàng 

Văn Th 15 (mười lăm) th ng tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt tù tính từ ng   

bắt thi h nh  n (được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ 04/01/2024 đến ng   

13/01/2024). Phạt bổ sung s  tiền 40.000.000đ (b n mươi triệu đồng) nộp ngân 

s ch Nh  nước.  ị c o đã nộp 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) theo Biên lai 

thu s  0002455 của Chi cục thi h nh  n dân sự th nh ph    o Lộc. 
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1.2. Áp dụng điểm c kho n 1, kho n 4 Điều 190; Điều 17, 38; điểm s 

kho n 1 Điều 51 v  Điều 58  ộ luật Hình sự, xử phạt bị c o Trần Qu c Ch 15 

(mười lăm) th ng tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt tù tính từ ng   bắt thi h nh 

 n (được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ 04/01/2024 đến ng   13/01/2024). 

Phạt bổ sung s  tiền 40.000.000đ (b n mươi triệu đồng) nộp ngân s ch Nh  

nước.  ị c o đã nộp 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) theo  iên lai thu s  

0002456 của Chi cục thi h nh  n dân sự th nh ph    o Lộc. 

2. Về  n phí: Áp dụng Điều 135  ộ luật t  tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

qu ết s : 326/2016/U TVQH14 ng   30 th ng 12 năm 2016 của Uỷ ban 

thường vụ Qu c hội qu  định về  n phí, lệ phí Tòa  n.  uộc bị c o Ho ng Văn 

Th, Trần Qu c Ch, mỗi bị c o ph i chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. 

3. C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm không có kh ng c o, kh ng 

nghị đã có hiệu lực ph p luật kể từ ng   hết thời hạn kh ng c o, kh ng nghị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ ng   tu ên  n./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòng KTNV&THA (04); 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồng (01); 

- TAND TP   o Lộc (10); 

- VKSND TP   o Lộc (01); 

- Cơ quan CSĐT CA TP   o Lộc (01);  

- Cơ quan THAHS TP   o Lộc (01); 

- Phòng PV 06 - Công an tỉnh Lâm Đồng (01); 

-  ị c o (07);  

- Hồ sơ THAHS (07); 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      
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